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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________________________ 

 

 
 

BẢN ĐĂNG KÝ  

XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở - ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Luật;           Chuyên ngành: Luật Kinh tế;            

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Phạm Thị Huyền Sang 

2. Ngày tháng năm sinh: 08/5/1984; Nam   ; Nữ  ;  

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh ;          Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

6. Địa chỉ liên hệ: số 244, khối 3, đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

Điện thoại di động: 0916186888; E-mail: sangpth@vinhuni.edu.vn 

7. Quá trình công tác 

- Từ 04/2009 đến 10/2011: Cán bộ giảng dạy, trưởng bộ môn Luật Hình sự, Khoa 

Luật, Trường Đại học Vinh. 

- Từ 11/2011 đến 8/2021: Phó bí thư chi bộ khoa Luật Phó, Bí thư Chi bộ cán 

bộ khoa Luật, Trường Đại học Vinh; Phó trưởng khoa, Khoa Luật, Trường 

Đại học Vinh. 

- Từ 9/2012-2/2016: Nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành 

Luật kinh tế tại Học viện Khoa học xã hội. 

- Từ 9/2021 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường khoa 

học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Vinh; Bí thư Chi bộ Khoa Luật kinh 

tế, Trưởng khoa Luật kinh tế, Trường khoa học xã hội và nhân văn, Trường 

Đại học Vinh.  
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Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội 

và Nhân văn - Trường Đại học Vinh, Bí thư Chi bộ Khoa Luật Kinh tế, Trưởng khoa 

Luật Kinh tế - Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trưởng khoa Luật Kinh tế - Trường Khoa học Xã hội và 

Nhân văn - Trường Đại học Vinh.  

Địa chỉ cơ quan: Số 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Điện thoại cơ quan:  0238 3855 452 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 

8. Đã nghỉ hưu: chưa 

9. Trình độ đào tạo 

- Được cấp bằng Đại học ngày 27 tháng 06 năm 2006; số văn bằng: QC 0507050;  

ngành: Luật học, Hệ đào tạo: Chất lượng cao; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 27 tháng 11 năm 2008; số văn bằng: 028109;  

ngành: Luật Kinh doanh quốc tế; Nơi cấp bằng ThS: Đại học Manchester, Anh Quốc. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 12 tháng 04 năm 2016; số văn bằng: HT 000078;  

ngành: Luật Kinh tế; Nơi cấp bằng TS: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm 

Khoa học xã hội Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại 

học Vinh.  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên 

ngành: Luật Kinh tế.  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu 

- Hướng 1: Các nghiên cứu về pháp luật thương mại, kinh tế và pháp luật 

doanh nghiệp: Nghiên cứu cơ bản về pháp luật kinh doanh thương mại, các vấn 

đề pháp lý của quản trị công ty và hoạt động của doanh nghiệp. 

- Hướng 2: Các nghiên cứu về khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp:  Nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nói chung và trong 

một số lĩnh vực cụ thể như bảo đảm quyền của người lao động, bảo vệ môi 

trường và các vấn đề khác. 

- Hướng 3: Các nghiên cứu về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường: Nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật; 

Nghiên cứu các vấn đề về thể chế, chính sách kinh tế, hệ thống kinh tế - xã 

hội; Nghiên cứu vai trò của Nhà nước đối với phát triển nền kinh tế thị trường; 

https://www.google.com/search?q=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Vinh+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&oq=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Vinh+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&aqs=chrome..69i57.8910j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học 

- Đã hướng dẫn 09 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS đạt kết quả khá 

ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật; 

- Đã hoàn thành 05 đề tài và 01 đề án NCKH từ cấp cơ sở trở lên, trong đó chủ 

nhiệm là 05 đề tài/ 01 đề án, thành viên chính là 01 đề tài, cụ thể như sau: 

+ 01 đề tài NCKH cấp Bộ với vai trò là chủ nhiệm (năm 2017). 

+ 03 đề tài NCKH cấp trường với vai trò là chủ nhiệm (năm 2010, 2013, 2016) 

+ 01 đề án NCKH cấp trường với vai trò là chủ nhiệm (năm 2021).  

+ 01 đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm Đại học Vinh với vai trò là thành 

viên chính (năm 2018). 

- Đang thực hiện (chủ nhiệm) 01 đề tài NCKH cấp tỉnh (Nghệ An). 

- Đã công bố 19 bài báo khoa học và kỷ yếu khoa học trên các tạp chí khoa học 

trong nước và quốc tế có phản biện, trong đó 04 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế 

có uy tín và thuộc danh mục ISI/Scopus (có 03 bài là tác giả chính và 01 bài là tác 

giả liên hệ, trong đó có 04 bài xuất bản sau tiến sĩ và 01 bài thuộc WoS); 

- Số lượng sách đã xuất bản gồm 09, trong đó có 02 giáo trình (chủ biên) tại 

Nhà xuất bản Đại học Vinh. 

15. Khen thưởng 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền: 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 

2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo vì đã có nhiều thành tích 

trong nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019. 

- Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Nghệ An vì đã có nhiều thành tích trong hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu khoa học năm năm 2018 theo Quyết định số 5080/QĐ-

UBND ngày 15/11/2018. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo vì đã có nhiều thành tích 

trong nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021. 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2020 - 2021. 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Trong suốt 14 năm công tác tại Trường Đại học Vinh với nhiều nhiệm vụ được 

phân công khác nhau như Phó bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Luật, Bí thư chi bộ cán bộ 

khoa Luật, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ bộ phận trường Khoa học xã hội và nhân 
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văn, Bí thư chi bộ khoa Luật Kinh tế Trưởng Bộ môn Luật Hình sự, Phó Trưởng khoa 

Luật, Trưởng Khoa Luật kinh tế, ứng viên xin tự đánh giá bản thân dựa vào các tiêu 

chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo như sau: 

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: luôn có phẩm chất đạo đức tốt, 

có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, có tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung 

thành với đường lối cách mạng của Đảng, chấp hành tuyệt đối chủ trương, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Ứng viên luôn có tinh thần đoàn kết, giữ mối quan hệ tốt với 

đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ cùng đồng nghiệp và sinh viên trong giảng dạy và 

nghiên cứu. 

- Về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học: ứng viên luôn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được giao, luôn tâm huyết với nghề, 

giữ đúng tác phong và đạo đức của một nhà giáo. Ứng viên luôn có ý thức tự rèn luyện 

bản thân, học tập nâng cao trình độ, tham gia thực hiện và hoàn thành tốt đề tài nghiên 

cứu khoa học các cấp. 

- Về phát triển cộng đồng: Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học, ứng viên luôn quan tâm đến công tác phát triển cộng đồng thông qua các hoạt 

động hỗ trợ, tập huấn, tư vấn và kết nối với các tổ chức quốc tế. Một số hoạt động trợ 

giúp pháp lý cộng đồng cụ thể như sau: 

+ Điều hành Dự án do UNDP tài trợ về Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cộng đồng từ các năm 2009 đến năm 2016. Cụ thể: Giảng dạy pháp luật theo chủ 

đề định kỳ tại Làng trẻ SOS Nghệ An (hàng tháng); Giảng dạy và tuyên truyền pháp 

luật tại một số địa phương: Con Cuông, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, và một số 

cơ sở giáo dục, giáo dưỡng cũng như nhà tù trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

+  Tham gia biên soạn và biên tập cuốn "Cẩm nang pháp luật về HIV/AIDS" do 

UNDP tài trợ phát hành (năm 2011).  

+ Chủ trì, tham gia biên soạn cuốn "Cẩm nang pháp luật về HIV/AIDS" do tổ 

chức UNAIDS tài trợ (năm 2015).  

+ Điều hành dự án "Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người có HIV/AIDS" do tổ chức 

UNAIDS tài trợ (năm 2015).  

+ Điều hành kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ Thực hành pháp luật của Khoa 

Luật trường Đại học Vinh hướng tới các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, pháp luật 

cho cộng đồng yếu thế (định kỳ hàng tháng). 

- Về công tác khác: Ngoài ra ứng viên còn chủ trì, triển khai, tham gia công tác 

xây dựng, triển khai đề án mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Luật 

học, Luật Kinh tế. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, ứng viên còn tham gia đầy đủ 

và nhiệt tình các hoạt động phong trào và thể thao của đơn vị cũng như nhà trường.  
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Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong suốt 14 năm công tác, ứng viên xét 

thấy mình đáp ứng đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của giảng viên theo quy định. Do vậy, 

ứng viên kính mong Hội đồng xem xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 06 năm 06 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến 

ngày hết hạn nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số 

lượng 

ThS đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ 

án, khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2017-2018   1 4 417 99 516/749/58,7(*) 

2 2018-2019   1 5 362 297 659/876,8/84(*) 

3 2019-2020   4 9 471,5 104,28 575,78/697,19/203(*) 

03 năm học cuối 

4 2020-2021   2 7 158 104,28 262,28/314,39/81(**) 

5 2021-2022   1 7 214,5 69.52 284,02/318,76/189(**) 

6 2022-2023   0 9 214,5 34,76 249,36/266,63/189(**) 

Ghi chú: Ghi chú: (*) 75% giờ chuẩn cho chức vụ Phó trưởng Khoa theo Thông tư số 47/2014/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2014, Quyết định 4412/QĐ-ĐHV ban hành ngày 25/11/2015 và Quyết 
định số 223/QĐ-ĐHV ban hành ngày 03/02/2020 quy định: Định mức giờ chuẩn cho giảng 
viên là 270 giờ. 

 (**) 70% giờ chuẩn cho chức vụ Trưởng Bộ môn, Bí thư chi bộ theo Thông tư số 

20/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 27/07/2020 và Quyết định số 871/QĐ-ĐHV ban hành 
ngày 15/04/2021 quy định: Định mức giờ chuẩn cho giảng viên chính là 270 giờ. 

3. Ngoại ngữ 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

Bảo vệ luận văn ThS bằng tiếng Anh tại Đại học Manchester, Anh Quốc năm 2009. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  
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- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: giảng dạy học phần Luật kinh tế bằng tiếng Anh 

cho sinh viên Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh, thuộc trường Kinh tế, trường 

Đại học Vinh. 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: Trình bày báo cáo hoạt động và kế hoạch 

chương trình Giáo dục pháp luật cộng đồng CLE trong các hội thảo quốc tế về CLE, 

tham gia học tập, trao đổi tại Đại học Chiềng Mai, Thái Lan (10 ngày); Đại học Quốc 

gia Singapore (trong 5 ngày) và các hội thảo quốc tế khác. 

4. Hướng dẫn HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên  

HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng 

dẫn 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS HVCH Chính Phụ 

1 
Nguyễn 

Cảnh Anh 
 x x  2017-2018 

Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2345-786, 

K24NNPL-V 

Ngày 05/10/2018 

2 
Ngô Thi ̣ 

Thùy Linh 
 x x  2018-2019 

Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2345-786, 

K25NNPL-V 

Ngày 05/10/2019 

3 
Trần Ngọc 

Cường 
 x x  2019-2020 

Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2590-136, 

NNPL-V, NGÀY 

25/9/2020 

4 
Nguyễn Hữu 

Sơn 
 x x  2019-2020 

Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2590-80, 

NNPL-V, NGÀY 

25/9/2020 

5 
Lê Quang 

Chính 
 x x  2019-2020 

Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2595-250, 

NNPL-HTQT-ĐN 

Ngày 28/9/2020 

6 
Nguyễn 

Quốc Thành 
 x x  2019-2020 

Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2595-250, 

NNPL-HTQT-ĐN 

Ngày 28/9/2020 

7 

Vũ Thị 

Hằng 

 

 x x  2020-2021 
Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2811-

116/NNPL-V-A,  

Ngày 29/11/2021 

8 

Phạm Ngọc 

Đức 

 

 x x  2021-2022 
Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2616-

298NNPL ngày 

11/10/2022 

9 

Mai Tiến 

Luật 

 

 x x  2021-2022 
Trường Đại 

học Vinh 

QĐ 2616-

298NNPL ngày 

11/10/2022 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 



7 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH (số 

văn bản xác 

nhận sử 

dụng sách) 

I Sau khi được công nhận TS 

1 

Kỹ năng tư vấn 

thủ tục thành lập 

và quản trị doanh 

nghiệp 

GT 

Nhà xuất 

bản 

Trường 

Đại học 

Vinh 

3 

Phạm Thị 

Huyền 

Sang 

78-173 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 

2 

Cơ chế bảo đảm 

thực hiện trách 

nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp - 

Kinh nghiệm các 

nước và giải pháp 

cho Việt Nam 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội 

1 

Phạm Thị 

Huyền 

Sang 

Toàn bộ 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 

3 

Bảo đảm quyền 

con người trong 

hoạt động tố tụng 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội 

 
Đinh Ngọc 

Thắng 
227-235 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 

4 

Quyền con người 

qua 5 năm thực 

hiện Hiến pháp 

năm 2013 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội 

 
Đinh Ngọc 

Thắng 
87-99 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 

5 

Giải thích hợp 

đồng theo quy 

định của pháp luật 

Việt nam - nghiên 

cứu so sánh. 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội 

2 

Hà Thị 

Thúy, 

Phạm Thị 

Huyền 

Sang 

78-84, 

 96-102, 

184-191 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 

6 

Pháp luật về bảo 

vệ quyền trẻ em 

và phòng, chống 

bạo lực trẻ em 

Tham 

khảo 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

3 

Phạm Thị 

Huyền 

Sang 

215-321 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 

7 

Livelihood Capital 

And Poverty Of 

The Regional 

Tham 

khảo 

LAP 

LAMBERT 

academic 

5 
Nguyễn 

Văn Song 
59-82 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 
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TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH (số 

văn bản xác 

nhận sử 

dụng sách) 

People. 

Depending On 

Forestry: 

Experimental 

Research In 

Vietnam. 

publishing 

Nhà xuất 

bản học 

thuật LAP 

LAMBERT 

8 

Pháp luật về bảo 

vệ môi trường: 

Phổ biến, giáo dục 

và khuyến nghị 

hoàn thiện 

 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

 
Đinh Ngọc 

Thắng 
 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 

9 Luật kinh tế 
Giáo 

trình 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

4 

Phạm Thị 

Huyền 

Sang 

7-36, 

 63-93, 

140-154 

GXN-ĐHV 

ngày 

29/06/2023 

Trong đó: Số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 

chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: không 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số  

và cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, năm)/ 

Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Đổi mới phương 

pháp giảng dạy học 

phần Luật lao động 

theo đào tạo tín chỉ 

Chủ 

nhiệm 

Mã số đề tài: 

T2010-65 

Hợp đồng số 

65/HĐ-KHCN-Tr 

ngày 29/3/2010 

2010 

Biên bản nghiệm thu 

ngày 12/12/2010 theo 

Quyết định 2878/ 

ĐHV-KHTB, ngày 

22/11/2010. 

Kết quả: Đạt 

2 

Trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 

dưới góc độ bảo vệ 

quyền của người lao 

Chủ 

nhiệm 

Mã số đề tài: 

T2014-36 

Hợp đồng số 

36/2014/KHCNTr-

2014 

Biên bản nghiệm thu 

ngày 10/12/2014 theo 

Quyết định 4760/ QĐ-

ĐHV, ngày 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số  

và cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, năm)/ 

Xếp loại KQ 

động (qua khảo sát 

một số doanh 

nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An) 

CB 01/12/2014. 

Kết quả: Khá 

II Sau khi được công nhận TS và 3 năm cuối (TỪ 06/2016-06/2023) 

1 

Nghiên cứu xây 

dựng chuẩn đầu ra 

chương trình đào 

tạo ngành Luật học 

tiếp cận CDIO, Đề 

tài khoa học cấp 

trường, Trường đại 

học Vinh - thành 

viên chính, 

Thành 

viên 

chính 

Mã số đề tài: 

T2016-26TĐ, 

Hợp đồng số 

26/2016/KHCNTĐ, 

đề tài NCKH trọng 

điểm cấp trường 

2016 

Biên bản nghiệm thu 

ngày 22/12/2016 theo 

Quyết định số 

1445/QĐ-ĐHV ngày 

06/12/2016 của Hiệu 

trưởng Trường Đại 

học Vinh 

Nghiệm thu: tháng 

12/2016, Xếp loại: 

Khá; 

2 

Giải pháp nâng cao 

trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 

dưới góc độ bảo vệ 

quyền của người lao 

động 

Chủ 

nhiệm 

Mã số đề tài: 

B2015-27-16 

Hợp đồng số 

11/2015/HĐ/KHCN 

2016-

2017 

Biên bản nghiệm thu 

ngày 11/11/2017 theo 

Quyết định số 

4242/QĐ-BGDĐT 

ngày 02/10/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Xếp loại: Xuất sắc. 

3 

Nghiên cứu đổi mới 

nội dung, phương 

pháp giảng dạy và 

đánh giá khối kiến 

thức Luật kinh tế - 

quốc tế theo tiếp 

cận CDIO, Đề tài 

Nghiên cứu khoa 

học cấp Trường; 

Trường Đại học 

Vinh; Nghiệm thu: 

tháng 7/2020, Xếp 

loại: Đạt. 

Chủ 

nhiệm 

Mã số đề tài: 

T2019-40TĐ, 

Hợp đồng số 

40/2019/KHCNTr-

CB, đề tài NCKH 

trọng điểm cấp 

trường 

2019 

Biên bản nghiệm thu 

ngày 24/7/2020 theo 

Quyết định số 

702/QĐ-ĐHV ngày 

21/3/2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại 

học Vinh 

Xếp loại: Đạt; 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số  

và cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, năm)/ 

Xếp loại KQ 

4 

Đề án “Nghiên cứu 

rà soát, câp̣ nhâṭ 

Chương trình đào 

taọ ngành Luâṭ kinh 

tế theo tiếp câṇ 

CDIO” 

Chủ 

nhiệm 

Quyết định số 

491/QĐ-ĐHV ngày 

04/3/2021 phê duyệt 

danh mục, cá nhân 

chủ trì và kinh phí 

thực hiện đề án xây 

dựng/ rà soát, cập 

nhật chương trình 

đào tạo theo tiếp 

cận CDIO năm 

2021 

2021 

Quyết định số 

2147/QĐ-ĐHV ngày 

13/8/2022 về vieeck 

công nhận kết quả 

thực hiện nhiệm vụ đề 

tài/ đề án khoa học và 

công nghệ trọng điểm 

cấp trường năm 2021  

 

5 

Đề tài Đánh giá 

thực trạng và đề 

xuất giải pháp hỗ 

trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An 

Chủ 

nhiệm 

Hợp đồng số 

28/HĐ-KHCN, đề 

tài cấp tỉnh Nghệ 

An 

2023-

2024 

Sẽ nghiệm thu trong 

tháng 08/2024 

 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Mối liên hệ giữa 

quản trị công ty 

và trách nhiệm 

xã hội của doanh 

nghiệp; 

1 X 

Tạp chí Kinh Tế 

Châu Á - Thái Bình 

Dương, tháng 

6/2013, ISSN: 0868-

3808. 

  

Tập số 

403 

(2013) 

2013 

2 Trách nhiệm xã 1 X Tạp chí Thanh    2014 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

hội của doanh 

nghiệp dưới góc 

độ bảo vệ quyền 

của người lao 

động trong doanh 

nghiệp 

traISSN: 2354-1121; 

3 

Tăng cường 

thanh tra, giám 

sát đối với việc 

thực hiện trách 

nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

1 X 
Tạp chí Thanh tra, 

ISSN: 2354-1121; 
  

Số 

08/201

5, 

trang 

63-65 

2015 

4 

Vai trò của Nhà 

nước trong việc 

thúc đẩy thực 

hiện trách nhiệm 

xã hội của doanh 

nghiệp 

1 X 
Tạp chí Thanh tra, 

ISSN: 2354-1121; 
  

Số 01 

2016, 

trang 

17-20 

 

5 

Một số vấn đề lý 

luận về trách 

nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

trong giai đoạn 

hiện nay 

1 X 

Tạp chí Nhân lực 

Khoa học Xã hội  

ISSN: 0866- 756X; 

 

 
 

Số 

11(30)

/2015, 

trang 

38-46, 

2015 

6 

Tăng cường vai 

trò của các tổ 

chức phi Nhà 

nước trong việc 

thực hiện trách 

nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp ở 

Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật, [trích dẫn 

ngày 29/12/2015]; 

[7 trang]. Lấy từ: 

http://moj.gov.vn/tc

dcpl/tintuc/Lists/Ng

hienCuuTraDoi/Vie

w_detail.aspx?ItemI

D=595 

  

Tạp 

chí 

điện tử 

2015 

http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/NghienCuuTraDoi/View_detail.aspx?ItemID=595
http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/NghienCuuTraDoi/View_detail.aspx?ItemID=595
http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/NghienCuuTraDoi/View_detail.aspx?ItemID=595
http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/NghienCuuTraDoi/View_detail.aspx?ItemID=595
http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/NghienCuuTraDoi/View_detail.aspx?ItemID=595
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

7 

Investigate and 

critically assess 

the dimensions 

and importance 

of the 

relationship 

between 

Corporate 

Governance and 

Corporate social 

responsibility. 

1 X 

The International 

conference on 

business 2015 on 

corporate social 

responsibility and 

sustainable business 

development, Ho 

Chi Minh city Open 

university, VNU-

HCM Publishing 

House, November 

2015, ISSN: 1859-

3453; 

   2015 

8 

The relationship 

between 

corporate social 

responsibility 

and corporate 

governance 

1 X 

International Journal 

of Humanities and 

Social Sciences, 

ISSN: 2354-2703; 

  

Volum

e 5, 

No.11, 

Januar

y 2016 

2016 

9 

Cơ chế bảo đảm 

thực hiện trách 

nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp ở 

Việt Nam 

1 X 

Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật, ISSN: 

9866-7357; 

  

Tháng 

01 

(286), 

2016 

II Sau khi được công nhận ts và 3 năm cuối (từ 06/2016-06/2023) 

10 

Private Economy 

Development in 

Vietnam: 

Strengthening 

Corporate 

Competitiveness 

through 

Corporate Social 

2 X 

E3S Web of 

Conferences EDP 

Sciences 

Scopus: 

Q3-4 
2 

Vol. 

210, p. 

13015 

2020 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

Responsibility 

performance 

11 

Impacts of 

corporate social 

responsibility 

toward 

employees on 

employee 

motivation in 

enterprises: A 

case study in 

Vietnam 

4  

Management 

Science Letters Vol 

10 Issue 11, Pg 

2543-2552. DOI: 

10.5267/j.msl.2020.

3.041 

ISSN 1923-9343 

(Online) - ISSN 

1923-9335 (Print)  

Impact Factor: 0.76; 

Scopus 

Q2 
1 

Vol. 

210, p. 

1301 

2020 

12 

The Impact of 

Collective 

Bargaining on 

the Income of 

Employees: An 

Empirical Study 

in Vietnam 

2 X 

The Journal of Asian 

Finance, Economics 

and 

Business  (Scopus 

Q2); 

Scopus 

Q2 
2 

8.5 

(2021)

: 873-

884. 

2021 

13 

Bảo vệ người thứ 

ba ngay tình 

trong các giao 

dịch với người 

đại diện theo 

pháp luật của 

doanh nghiệp 

trong Luật doanh 

nghiệp Việt Nam 

2 X 

Tạp chí Khoa học xã 

hội Việt Nam ISSN: 

1605-2811; 

  
Số 08 - 

2022, 
2022 

14 

Tuyên ngôn của 

Liên hợp quốc về 

giáo dục và đào 

tạo quyền con 

1 X 

Tạp chí Pháp luật về 

Quyền con người, 

ISSN: 2615-899X 

  

Số 

chuyên 

đề 

2022 

2022 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

người - yêu cầu 

đặt ra trong đào 

tạo ngành Luật 

kinh tế, Trường 

Đại học Vinh 

(26) 

15 

Các giá trị quyền 

con người từ thực 

tiễn triển khai 

học phần giáo 

dục pháp luật 

thực hành tại 

Trường khoa học 

Xã hội và Nhân 

văn, Trường Đại 

học Vinh 

2 X 

Tạp chí Pháp luật về 

Quyền con người  

ISSN: 2615-899X; 

  

Số 

chuyên 

đề 

2022 

(26) 

2022 

16 

Hoàn thiện pháp 

luật về kiểm dịch 

thực vật dưới tác 

động của các 

Hiệp định thương 

mại tự do thế hệ 

mới 

2 X 

Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luậtISSN: 

0866-7446. 

  

Tháng 

2(418)

, 2023; 

2023 

17 

Corporate social 

responsibility on 

environmental 

protection law: a 

vietnamese 

perspective. 

3 X 

Central European 

Management Journal 

ISSN:2336-2693 E-

ISSN:2336-4890 

Scopus 

Q3; 
 

Vol. 

31 Iss. 

2 

(2023) 

2023 

18 

Entrepreneurship 

Education in 

Vietnamese 

Universities: 

3 X 

Journal of Higher 

Education Theory 

and 

Practice,  https://doi.

Scopus 

Q4 
 

23(6). 

Vol. 

23 No. 

6 

2023 

https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i6.5974
https://articlegateway.com/index.php/JHETP/issue/view/506
https://articlegateway.com/index.php/JHETP/issue/view/506
https://articlegateway.com/index.php/JHETP/issue/view/506
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

Multi-

Dimensional 

Approach From 

Economic Law 

and Human 

Rights 

org/10.33423/jhetp.v

23i6.5974 ; ISSN: 

21583595 

(2023) 

19 

Một số quy định 

pháp luật việt 

nam hiện nay 

nhằm hạn chế 

tình trạng bất 

cân xứng thông 

tin khi giao kết 

hợp đồng 

1 X 
Nhân lực Khoa học 

xã hội 
  

05 

(120) 
5/2023 

Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy 

tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 04 bài báo và thứ [10], [12], [17], [18]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg) 

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí 

uy tín của 

ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i6.5974
https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i6.5974
https://articlegateway.com/index.php/JHETP/issue/view/506
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Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: …………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày 

tháng năm 

cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả Số tác giả 

1      

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu 

ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích huấn 

luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn 

luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: 

..…….................................…….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi chú 

1       

1 

Điều chỉnh 

CTĐT: Cử nhân 

Luật kinh tế 

Chủ trì 

Quyết định số 

491/QĐ-ĐHV 

ngày 04/3/2021 

phê duyệt danh 

mục, cá nhân chủ 

trì và kinh phí 

thực hiện đề án 

Trường Đại 

học Vinh 

Quyết định 

số 2147/QĐ-

ĐHV ngày 

13/8/2022 về 

việc công 

nhận kết quả 

thực hiện 
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xây dựng/ rà soát, 

cập nhật chương 

trình đào tạo theo 

tiếp cận CDIO 

năm 2021 

nhiệm vụ đề 

tài/ đề án 

khoa học và 

công nghệ 

trọng điểm 

cấp trường 

năm 2021  

2 

Mạng lưới đảm 

bảo chất lượng 

chất lượng 

Thành 

viên 

Quyết định số 

5677/QĐ-ĐHV 

ngày 07/12/2021 

Trường Đại 

học Vinh 
  

3 

Hội đồng đánh 

giá ngoài ngành 

Luật kinh tế 

Chủ trì 

Quyết định 

3201/QĐ-ĐHV 

ngày 22/11/2019 

Trường Đại 

học Vinh 

Quyết định số 

171/QĐ-

KĐCLGD 

ngày 

21/6/2021 

 

4 

Nhóm nghiên 

cứu Khoa học xã 

hội và Nhân văn 

Trưởng 

nhóm 

Quyết định 

555/QĐ-ĐHV 

ngày 08/03/2023 

Trường Đại 

học Vinh 

Quyết định 

555/QĐ-ĐHV 

ngày 

08/03/2023 

 

5  

Ban xây dựng 

Quy chế dân chủ 

cơ sở của 

Trường Đại học 

Vinh 

Ủy viên 

Quyết định 

2144/QĐ-ĐHV 

ngày 25/08/2020 

Trường Đại 

học Vinh 

Quyết định 

2144/QĐ-

ĐHV ngày 

25/08/2020 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế: Không 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

Phạm Thị Huyền Sang 
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